DANH MỤC IV
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

	QUYẾT ĐỊNH

	1. 
	Quyết định
	15/2000/QĐ-UB ngày 23/5/2000
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
	Thay thế/Bãi bỏ
	Thành viên ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	2. 
	Quyết định
	18/2000/QĐ-UB ngày 13/6/2000
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
	Thay thế/Bãi bỏ
	Thành viên ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	3. 
	Quyết định
	26/2000/QĐ-UBND ngày 02/10/2000
	Thành lập ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Quảng Bình.
	Thay thế/Bãi bỏ
	Thành viên ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	4. 
	Quyết định
	35/2001/QĐ-UB ngày 02/11/2001
	Thành lập và cử thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới Và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình.
	Thay thế/Bãi bỏ
	Thành viên ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	5. 
	Quyết định
	68/2002/QĐ-UB ngày 28/10/2002
	Thành lập Ban chỉ đạo củng cố và phát triển cao su của tỉnh.
	Thay thế/Bãi bỏ
	Thành viên ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	6. 
	Quyết định
	70/2002/QĐ-UB ngày 07/11/2002
	Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh các dự án MAG tại Quảng Bình.
	Thay thế/Bãi bỏ
	Thành viên ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	7. 
	Quyết định
	41/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003
	Về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới
	Thay thế/Bãi bỏ
	Các thành viên trong Ban Chỉ đạo hiện nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	8. 
	Quyết định
	47/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003
	Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Thay thế/Bãi bỏ
	Các thành viên trong Ban Chỉ đạo hiện nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	9. 
	Quyết định
	06/2004/QĐ-UB ngày 02/02/2004
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gà
	Thay thế/bãi bỏ
	Các thành viên trong Ban Chỉ đạo hiện nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	10. 
	Quyết định
	46/2004/QĐ-UB ngày 30/8/2004
	Thành lập Hội đồng xét duyệt để phân định 3 khu vực vùng dân tộc-miền núi tỉnh Quảng Bình.
	Thay thế/bãi bỏ
	 Các thành viên Hội đồng đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi vị trí công tác
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	11. 
	Quyết định
	06/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Sửa đổi, bổ sung
	Quyết định căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ để ban hành. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực một phần bởi Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Trong năm 2019

	II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	QUYẾT ĐỊNH

	12. 
	Quyết định
	44/2003/QĐ-UB ngày 12/9/2003
	Về việc cử thành viên tham gia Ban An toàn giao thông tỉnh
	Thay thế/bãi bỏ
	Các thành viên trong Ban hiện nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển đổi công tác
	Sở Giao thông vận tải
	Trong năm 2019

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

	QUYẾT ĐỊNH

	13. 
	Quyết định
	07/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015
	Về việc quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Bãi bỏ
	Vì nội dung này đã được quy định tại Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trong năm 2019

	IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	QUYẾT ĐỊNH

	14. 
	Quyết định
	40/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	Sửa đổi, bổ sung
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 về lập quy hoạch xây dựng
	Sở Xây dựng
	Trong năm 2019

	V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	NGHỊ QUYẾT

	15. 
	Nghị quyết
	34/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011
	Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
	Bãi bỏ 1 phần
	Nội dung hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã không còn phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
	Trong năm 2019

	VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

	QUYẾT ĐỊNH

	16. 
	Quyết định
	22/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.
	Bãi bỏ
	Chi cục Quản lý thị trường đã được chuyển đổi thành Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường
	Sở Công thương
	Trong năm 2019

	VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	QUYẾT ĐỊNH

	17. 
	Quyết định
	16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017
	Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
	Thay thế
	Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Thủy lợi quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Ngày 08/12/2018 HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND Quy định một số loại phí, lệ phí, học phí và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Do đó, cần ban hành văn bản mới thay thế để quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Sở Tài chính
	Trong năm 2019
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